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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dương Ngọc Hải
Chairman of the 

Board
ID 019082015019 16/09/2021 29/06/2021

1.01 Nguyễn Thị Kim Oanh Wife ID 091533489 26/05/2014

1.02 Dương Ngọc Anh Thư Child Still young

1.03 Dương Ngọc Hải Anh Child Still young

1.04 Dương Ngọc Long Father ID 019057004053 27/06/2021

1.05 Tô Thị Trang Mother ID 019159005139 27/06/2021

1.06 Nguyễn Thanh Phương Father-in-law ID 090921345 18/10/2014

1.07 Nguyễn Thị Khanh Mother-in-law ID 091102129 18/10/2014

1.08 Dương Thị Vân Sister ID 019180010759 11/08/2021

1.09 Dương Thị Yến Sister ID 019184001270 25/03/2021

1.10
Nguyễn Văn Khiêm

Brother-in-law ID 090664754 03/08/2017

2 Hoàng Văn Sơn

Board Member, 

General 

Director

ID 038073002953 04/05/2021 28/02/2022

2.01 Bùi Thị Chính Wife ID 038173017710 26/08/2021

2.02 Hoàng Thảo Nguyên Child ID 001303008607 15/12/2017

2.03 Hoàng Anh Phúc Child ID Still young
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2.04 Hoàng Thị Dung Sister ID 038160001975 16/01/2017

2.05 Hoàng Thị Ngân Sister ID 170792006 01/07/2014

2.06 Hoàng Văn Định Brother ID 230883265 04/12/2017

2.07 Hoàng Văn Long Brother ID 038066000166 07/03/2016

2.08 Hoàng Thị Hải Sister ID 173537478 02/10/2007

2.09 Hoàng Thị Hà Sister ID 038171028221 12/07/2021

2.10
Trần Minh Tiến

Brother-in-law ID 037057000866 04/01/2018

2.11
Lê Trọng Dũng

Brother-in-law ID 172327088 09/05/2013

2.12
Lê Văn Phong

Brother-in-law ID 171316696 11/08/2011

2.13
Lê Tuấn Chinh

Brother-in-law ID 038072030843 12/07/2021

2.14 Hoàng Thị Thơi Sister-in-law ID 06416500019 30/03/2021

2.15 Đặng Thị Quỳnh Phương Sister-in-law ID 044178009749 22/11/2021

3 Nguyễn Vũ Luật Board Member ID 036073000151 29/03/2021 29/06/2021

3.01 Trần Thị Kim Liên Wife ID 040184050237 22/12/2021

3.02 Nguyễn Vũ Thị Hà An Child ID 036307019542 27/04/2022

3.03 Nguyễn Vũ Phương Khanh Child ID Still young

3.04 Nguyễn Vũ Lượng Father ID 036045005332 17/06/2021

3.05 Đặng Thị Thâm Mother ID 036147010598 17/06/2021

3.06 Lương Thị Tăng Mother-in-law ID 036139003738 25/05/2023

3.07 Nguyễn Vũ Luyện Brother ID 036070003290 24/07/2021

3.08 Nguyễn Thị Nhung Sister ID 036172004841 22/12/2021

3.09 Vũ Thị Kim Anh Sister-in-law ID 010183000082 20/07/2021

3.10
Nguyễn Quang Ân

Brother-in-law ID 036071005479 28/06/2021

4 Lê Văn Toản

Board Member, 

Deputy General 

Director

ID 038075003180 21/02/2017 29/06/2021

4.01 Nguyễn Thu Nghĩa Wife ID

4.02 Lê Nguyễn Thu Giang Child ID 001305000482 09/04/2021

4.03 Lê Nguyễn Công Duy Child ID Still young

4.04 Lê Tiến Bộ Father ID 038035004934 14/08/2021



4.05 Bùi Thị Tiêu Mother ID 038135005641 20/09/2021

4.06 Nguyễn Văn Sa Father-in-law ID 038044000044 28/09/2015

4.07 Nguyễn Thị Duyên Mother-in-law ID 027148000060 28/09/2015

4.08 Lê Văn Tuấn Brother ID 038072000008 12/04/2013

4.09 Lê Thị Lĩnh Sister ID 171630412 05/06/2013

4.10 Lê Thị Vân Sister ID 038163003996 10/08/2021

4.11 Lê Thị Phương Sister ID 038167011882 16/09/2021

4.12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Sister-in-law ID 013311304 19/05/2010

4.13
Vũ Đình Tuyên

Brother-in-law ID 038058003472

4.14
Nguyễn Xuân Hiến

Brother-in-law ID 038064028168 16/09/2021

5 Bùi Xuân Ngọc Board Member ID 038059003827 25/04/2021 29/06/2021

5.01 Lê Thị Kim Dung Wife ID 038164001111 25/04/2021

5.02 Bùi Vũ Hoàng Child ID 038090025692 13/04/2021

5.03 Bùi Lê Hoàng Vũ Child ID 038093002114 03/03/2021

5.04 Lê Thị Yến Mother ID 038129003596 12/08/2021

5.05 Lê Thiên Quát Father-in-law ID 038028002836 28/06/2021

5.06 Lê Thị Minh Côi Mother-in-law ID 038141003414 28/06/2021

5.07 Bùi Thị Oanh Sister ID 038154017009 28/08/2021

5.08 Bùi Minh Châu Brother ID 012800999 13/09/2016

5.09 Bùi Thị Hương Sister ID 038162035695 17/08/2021

5.10 Bùi Minh Sơn Brother ID 038065029692 14/08/2022

5.11 Bùi Thị Thủy Sister ID 038168000050 04/09/2022

5.12 Bùi Thị Chung Sister ID 038171012356 25/04/2021

5.13 Bùi Thị Chính Sister ID 038173017710 26/08/2021

5.14
Lê Đình Sơn

Brother-in-law ID 038054015394 28/08/2021

5.15 Trần Minh Loan Sister-in-law ID 001173013636 13/07/2017

5.16
Nghiêm Văn Ninh

Brother-in-law ID 038060001495 26/06/2021

5.17
Phạm Quang Thơm

Brother-in-law ID 038068000058 26/08/2022

5.18
Nguyễn Văn Sáng

Brother-in-law ID 036066005697 18/12/2021



5.19
Hoàng Văn Sơn

Brother-in-law ID 038073002953 04/05/2021

6
Lê Hoàng Minh

Chief 

Accountant
ID 038081016158 24/04/2021 29/06/2021

6.01 Trương Thị Thu Hiền Wife ID 038187024344 24/04/2021

6.02 Lê Đình Hoàng Quân Child ID Still young

6.03 Lê Hoàng Minh Tâm Child ID Still young

6.04 Lê Đình Thạo Father ID 038057015623 15/08/2021

6.05 Hoàng Thị Nhu Mother ID 038159010889 28/09/2021

6.06 Trương Văn Bảy Father-in-law ID 040052014859 28/06/2021

6.07 Lê Thị Vinh Mother-in-law ID 038154023377 28/06/2021

6.08 Lê Đình Phương Brother ID 038084028108 01/09/2021

6.09 Hạ Thị Giang Sister-in-law ID 038184045576 01/09/2021

6.10 Lê Thị Hà Thanh Sister ID 172604779 10/07/2014

6.11
Nguyễn Văn Thịnh

Brother-in-law ID 038074017952 12/08/2021

7 Nguyễn Bình Lục
Head of Board 

of Supervisors
ID 025066000182 26/06/2022 29/06/2021

7.01 Hoàng Thị Thúy Nguyên Wife ID 015173001916 29/04/2021

7.02 Nguyễn Hoàng Hải Child ID 017095000052 22/11/2021

7.03 Nguyễn Bảo Ngọc Child ID 017303000016 26/06/2022

7.04 Vũ Thị Hương Mother-in-law ID 033150006390 25/06/2021

7.05 Nguyến Thế Chìu Brother ID 025042002324 28/08/2022

7.06 Nguyễn Hữu Chuẩn Brother ID 025048005001 31/12/2021

7.07 Nguyễn Thị Phương Sister ID 025153004480 27/10/2022

7.08 Nguyễn Tân Luân Brother ID 025055005783 30/05/2022

7.09 Nguyễn Bình Luận Brother ID 025058001160 10/04/2021

7.10 Nguyễn Thị Ngữ Sister ID 025161000375 08/04/2021

7.11 Nguyễn Thị Hoàng Sister ID 025164010585 13/08/2021

7.12 Ngô Thị Tấn Sister-in-law ID 025141003826 28/08/2022

7.13 Nguyễn Thị Thủy Sister-in-law ID 025158008739 11/08/2022

7.14 Nguyễn Thị Hồ Sister-in-law ID 025155004875 30/08/2021

7.15 Phan Thị Hạnh Nguyên Sister-in-law ID 025158001198 04/04/2021

7.16
Lỗ Thiện Nghĩa

Brother-in-law ID 025058000365 21/02/2021



7.17
Đỗ Đình Đài

Brother-in-law ID 025054001024 24/04/2021

8 Đỗ Xuân Hoàng

Member of 

Board of 

Supervisors

ID 090761503 28/02/2020 29/06/2021

8.01 Đặng Thị Cẩm Nhung Wife ID 090833180 30/05/2016

8.02 Đỗ Đặng Hoàng Anh Child ID Still young

8.03 Đỗ Đặng Hoàng Long Child ID Still young

8.04 Đỗ Văn Hanh Father ID 090040993 25/10/2012

8.05 Đặng Đức Đang Father-in-law ID 090461903 24/06/2017

8.06 Hoàng Thị Lan Mother-in-law ID 090000653 16/10/2016

8.07 Đỗ Thanh Huyền Sister ID 090646658 09/01/2021

8.08
Nguyễn Đức Hồi

Brother-in-law ID 090662214 19/07/2008

9 Lê Tuấn Việt

Member of 

Board of 

Supervisors

ID 038094007551 21/02/2017 29/06/2021

9.01 Lê Tuấn Chinh Father ID 038072030843 12/07/2021

9.02 Hoàng Thị Hà Mother ID 038171028221 12/07/2021

9.03 Lê Thị Luyến Sister ID 038197023824 09/08/2021

9.04 Lê Tuấn Phúc Brother ID Still young

9.05
Nguyễn Trọng Đạt

Brother-in-law ID 034089002362 01/05/2021

10 SJG
Song Da Corporation - 

Joint Stock Company

Parent 

company of 

Song Da 2 

Joint Stock 

Company

Business 

Registration 

Certificate

0100105870 20/06/2023

Issue the 8th 

Business 

Registration 

Certificate




